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Sinh năm 1923 tại thị xã Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Nguyên cán bộ phụ trách Hoa kiều vận, bí thư huyện uỷ huyện Văn bàn, tỉnh Yên Bái, chánh văn phòng tỉnh uỷ Yên bái.
Phỏng vấn ngày 1 tháng 12 năm 2009 tại Hà Nội

Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
[Ông 028 mới ở bệnh viện về nhà, người còn yếu, giọng nói nhỏ hơi khó nghe. Câu trả lời của ông vì vậy cũng ngắn gọn, cần phải đặt nhiều câu hỏi. Ông biết nhiều cán bộ hoạt động cùng thời nhưng không thể ngay lập tức nhớ tên hay địa chỉ].
Bọn cháu có cái chương trình đi phỏng vấn cán bộ thời kháng chiến thì muốn hỏi chuyện ông. Trước tiên thì muốn nói chuyện về cái thời còn đi học. Ông như vậy là sinh ở đâu ạ?
Ở Thanh Hóa.
Vâng. Ông kể cho cháu cái chuyện đi học thời ở Thanh Hóa đấy? Tức là lúc đó Thanh Hóa là nó có trường cấp mấy ông?
Thanh Hóa lúc đấy nó có hai trường, một cái trường của huyện gọi là trường Đông Sơn, nó chỉ dạy lớp nhất. Còn có một cái trường gọi là trường tỉnh, thì nó dạy lên trên lớp nhất.
Trường tỉnh đấy thì tên là trường gì?
Hả?
Trường tỉnh thì gọi là trường gì ạ?
Cái lúc ấy cứ gọi là trường tỉnh thôi chứ...
À, không, không có tên riêng à?
Ừ.
Tức là ông là đi học suốt từ trường huyện sau lên trường tỉnh à?
Không, tức là ông học trường huyện.
À, ông học trường huyện ở đó.
Trường huyện. Học đến lớp nhất thì là thôi ông không học trường huyện nữa ông về ông học trường tư. Cái lúc ấy thì là cái phong trào bình dân là nó đã bắt đầu lên rồi, thì có một cái trường Lam Sơn, trường tư thục, một số giáo sư, à một cái số người ta đứng lên người ta thành lập cái trường đó, là lúc đấy là có anh Lê… Lê Hữu Kiều.
Lê Hữu Kiều à?
À, Lê Hữu Kiều, là một cái cán bộ đảng viên của trung ương về thành lập đấy, triệu tập một số người đến dạy. Thì ở trong đấy thì những, những văn nghệ sĩ rồi các cái đông lắm. Có những Chế Lan Viên, rồi Phan Khắc Khoan, mấy nhà thơ đấy...
Cũng dạy ở cái trường đấy?
Dạy ở đấy và một số...
Trường Lam Sơn là thành lập năm nào ông?
Hình như năm một nghìn chín trăm ba bảy, ba tám gì đó.
Ba sáu là bắt đầu thời Bình dân, ba bảy, ba tám thì lập cái trường đấy.
Ừ. Sau cái trường đấy, sau đấy thì Lê Hữu Kiều bị bắt. Nhưng mà bắt, gọi là bắt nhưng không đủ cơ sở, nó tha. Thì một thời gian, thời gian sau thì cái trường đấy bị đóng cửa. Pháp nó đóng cửa.
Đóng cửa là vào năm 39 hay là năm bao nhiêu?
39.
Tức là sau khi mà nó đàn áp cái Mặt trận Bình dân thì nó cũng đóng cửa trường luôn?
Ừ.
Hồi nhỏ đấy là gia đình ông có mấy anh em ạ?
Gia đình có sáu người.
À, có sáu người. Ông là thứ mấy ạ?
Tôi là út, ông anh cả thì làm kiểm lâm. Là bởi vì ông bố tôi thời xưa là làm kiểm lâm. Nhưng mà ông ấy chết. Nghe nói chết từ cái khi tôi một tuổi cơ, cho nên tôi không biết. Cho nên ông anh cả về sau này ấy thì làm kiểm lâm. Thế còn mấy bà chị thì đi buôn bán thôi chứ không, không...
Làm kiểm lâm cũng ở Thanh Hóa đấy luôn ạ?
Làm ở Nghệ An.
À làm Nghệ An.
Ở Hoàng Mai.
Nhưng mà trong nhà như vậy sáu người thì có những ai đi học ạ? Hay là đi học cả?
Sáu người thì là ông anh cả tôi ông ấy đi học thì sau ông ra đi làm rồi. Thế còn ông anh thứ hai đấy thì sau học thì cũng lớp năm, à lớp nhì, năm thứ nhì rồi sau ông ấy ra ông ấy đi làm thợ ảnh. Còn mấy bà chị thì không học, chỉ học qua loa thôi, cũng biết đọc, cũng biết viết, chứ còn lúc đấy là đi buôn bán, làm hàng xeo hàng xáo đây này, đi các chợ nhà quê mua gạo về đưa ra chợ tỉnh bán. Đấy, nhà mình thuộc cái loại gọi là cái dân nghèo thành thị, chỉ có ông anh là đi làm thôi, chứ còn bà mẹ tôi thì lúc ấy thì cũng nấu cơm hàng cho mấy cái ông công chức đấy mà.
Cái thời mà ông đi học thì ở Thanh Hóa, cái tầng lớp mà ở thành phố đấy, họ đi học có đông không?
Đông, cái lúc ấy thì đông. Mà cái trường Lam Sơn ấy thì lại phần lớn là cái dân ở nông thôn nó ra nó đi học cũng nhiều.
Ở các huyện ạ?
Bởi vì ở các huyện nó không có trường lớp hơn.
Ai muốn học cao hơn lớp nhất đều phải học Lam Sơn?
Ừ, học Lam Sơn. Phần lớn nó ra nó đi học là như thế.
Trường tỉnh như thế thì là họ có phân biệt trường nam trường nữ không hay là học chung cả?
Không, nó có một cái trường nữ riêng.
À tức là cái trường tỉnh này là trường nam đấy?
Trường nam. Nhưng nó có một cái trường nữ riêng.
Trường nữ tên là gì ông?
Cũng không, chả chú ý nữa. Lúc ấy thì chỉ gọi là trường nữ thôi.
Nhưng mà cái trường tư thục Lam Sơn thì là cả nam cả nữ học chung?
Học chung.
Thời đó ở Thanh Hóa có có trường Tây giống như kiểu ở Hà Nội này không?
Không có.
Không có à. Thế con cái công chức Tây họ cũng học cùng mình luôn?
Hình như không, hình như nó có một cái trường của cố đạo nó mở thế nào ấy thì...
À thì người Pháp họ học ở đấy?
Ừ, con Tây nó học ở đấy.
Cái trường Lam Sơn này ông nói rằng là ông Lê Hữu Kiều  lúc đó đã là đảng viên rồi?
Đảng viên. Vì sau khi mà cái trường đóng cửa thì ông ấy được…được ông Trường Chinh cử vào miền Nam ấy để liên lạc, phục hồi lại cái số đảng viên mà qua cái vụ mà Nam Kỳ khởi nghĩa đấy, lúc bấy giờ ông ấy là cán bộ của trung ương rồi.
Thế trong việc dạy dỗ ở trường Lam Sơn ấy thì họ có tuyên truyền gì về vấn đề cách mạng không?
Có học sinh hoạt động, mà ông là hoạt động ở cái phong trào đấy.
Ông bắt đầu hoạt động là từ lúc tham gia ở trường Lam Sơn?
Ừ, trường Lam Sơn.
Tức là cái đấy là do các thầy giáo hướng dẫn cho mình à?
Ừ.
Thế chương trình học ở đấy có khác gì với trường công khác không hả ông?
Không, nó cũng không khác lắm. Là bởi vì lúc đấy Pháp nó cũng phải quản lý chứ, có thể cho mình học thế nào thì học đâu.
Thế nhưng mà cái hoạt động thì do giáo viên mình đứng ra?
Cho nên sau mới đóng cửa. Xong rồi Pháp nó đến nó đóng cửa.
Lúc bắt đầu ông hoạt động như thế là tham gia những cái chuyện gì ông?
Vận động học sinh chống đấy. Cái lúc đấy nó có một cái hãng xiếc của Anh nó đến nó diễn ở Thanh Hóa. Nhưng mà nó diễn thì nó có một cái, diễn nó đưa ra một cái trò hề nó… nó ấy, thành ra nó mạt sát cái dân Việt Nam. Cho nên nó lên một cái phong trào đấu tranh của học sinh để mà chống. Cuối cùng thì cái đoàn xiếc đấy bị giải tán, chết, đại thể là như thế.
Tức là rạp xiếc đấy nó đến nó diễn lâu dài tại Thanh Hóa đấy?
Nó mới diễn được có mấy buổi thì nó bị luôn.
Ông thế bắt đầu đi học là từ năm nào? Lúc mà ông học trường Đông Sơn đấy?
Lúc đấy khoảng năm 36 chưa ạ? 36 thì ông đã vào Lam Sơn rồi, đúng không?Cái lúc bắt đầu học cái tiểu học ấy?
Cách đấy độ 6 năm.
À, chắc khoảng năm 30. Ông là sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Ông sinh năm 23.
À thế thì năm 30 là đúng rồi. 7 tuổi.
Tức là cả nhà mình là ở thị xã luôn?
Ở thị xã. Nó ngay ở cái chỗ Ngã Ba Bia bây giờ đấy. Nhà đi ở thuê đấy mà, nghe nói ngày xưa thì cũng có nhà có cửa nhưng mà không biết rồi thì ông bố ốm đau thế nào đấy rồi thì bán nhà bán cửa đi.
Thế sau khi cái trường Lam Sơn này đóng cửa rồi thì ông làm việc gì?
Sau đóng cửa thì là, lúc đó đồng thời thì cái phong trào của Thanh Hóa bị đàn áp. Nó có một cái… cái chiến khu Ngọc Trạo, tức là ở một cái huyện đấy là Ngọc Trạo thì bị Pháp nó vào nó đàn áp đi thì vỡ. Cái chiến khu đấy bị vỡ, cái số cán bộ đảng viên ở đấy bị bắt. Thế thì lúc đấy ông cũng mất liên lạc với một số, mất liên lạc.
Lúc ông tham gia thế thì ông liên lạc với những ai?
Có một cái nhóm, nhóm đấy thì là ông Lê Hữu Kiều, ông Lê Hữu Kiều lúc đấy lại đi vào miền Nam rồi. Thế Lê Hữu Khải là em Lê Hữu Kiều thì vẫn ấy, thì sau này còn Lê Hữu Khải nó là Thường vụ của Thanh Hóa với một số anh em nữa. Thì khi ấy cái phong trào nó vỡ một cái thì nó bị khủng bố, thì ông cũng là cái… ở trong đối tượng mà nó theo dõi.
Ừ, nó cũng có để mắt đến?
Ừ, nó theo dõi. Cho nên vào khoảng cuối năm 39 thì ông mới vào Huế là bởi vì khi ấy có ông anh ông ấy vào Huế là ông ấy mở cái hiệu ảnh ở trong đấy thì vào đấy tiếp tục đi học. Cuối cùng thì ông ấy vào đấy ông ấy không sống được, thế.
Tức là anh ruột của ông đấy?
Anh ruột đấy, bố con Thủy đấy. Thế, vào đấy thì cũng không sống được, cho nên là mình cũng không học được. Mình mới gặp cái ông hiệu trưởng cái trường Lam Sơn, ông đấy là… ông ấy là cái dân Quảng Bình nhưng ông ấy lấy vợ ở Huế, trước kia ông ấy là hiệu trưởng của cái trường Lam Sơn, thế.
Tức là cái ông ấy làm cùng với ông Lê Hữu Kiều đấy?
À ông Lê Hữu Kiều đấy, ông ấy lúc đấy ông ấy là hiệu trưởng. Thì ông ấy là, vào đấy thì ông ấy buôn bán rồi ông ấy mở một cái cửa hàng bán cái, cửa hàng bán ở đấy xây dựng đấy mà. Thế thì ông ấy gặp chú thì chú, à ông ấy gặp ông thì ông ấy nói với ông là thôi bảo bây giờ đi làm với ông ấy, đi làm với ông ấy, thế.
Tức là bán cái đồ vật liệu xây dựng đấy?
Ừ. Thế là đi làm với ông ấy. Thế là khi bấy giờ vào Huế. Vào Huế nhưng mà sau ông ấy lại có cái bộ phận ở trong Đà Nẵng, ông ấy mới đưa ông vào bộ phận ở trong Đà Nẵng.
Tức là trong Đà Nẵng là một cái chi nhánh của ông ấy.
Ừ.
Ông hiệu trưởng tên gì ông nhờ?
Lương Di Ủy.
Lương Di Ủy?
Anh này cũng hoạt động cách mạng, nhưng anh này là Đại Việt, anh này là của cái phe Ngô Đình Diệm, sau này anh ấy bị bắt đấy, sau này anh ta bị bắt.
À thế cái lúc trường Lam Sơn thành lập thì ông Kiều là người thành lập, là người của Đảng Cộng sản mà ông Hiệu trưởng Lương Di Ủy là người Đại Việt. Lúc đó nó chưa có cái chuyện chống đối lẫn nhau à?
Không, có lẽ chắc họ cũng chẳng hiểu nhau, chắc là vậy.
Tức là năm bao nhiêu thì ông vào Đà Nẵng?39 thì ông vào Huế.
Tôi cũng quên rồi, 41 gì đấy.
Thế vào Đà Nẵng ông lại tiếp tục cái việc bán hàng xây dựng?
Khi đấy ấy, khi đấy thì Lương Di Ủy lúc đấy cái ông đấy có bán vôi cho cái công ty của Nhật, tức là công ty Đại Nam công ty đấy. Thì ông là cái người đi giao cái hàng đấy cho cái công ty ấy. Thế sau đấy đến quãng 45 thì đảo chính. Nhật đảo chính thì coi như cái công ty đấy nó cũng giải tán bởi vì nó của Nhật mà, thế thì ông ra Huế.
Tức là suốt cái thời từ năm 41 cho đến năm 45 là ông làm ở Đà Nẵng?
Làm ở Đà Nẵng.
Công việc chính của ông thời đấy làm gì?
Đi giao hàng cho ấy đấy. Nó đã ký hợp đồng với người ta rồi khi giao mình chỉ đến giao hàng thôi.
Nhưng sao mà Nhật đảo chính mà nó lại  dẹp cái công ty của Nhật?
À không, cái lúc đấy mình đảo chính thôi chứ thì cái công ty đấy nó mới dẹp đi chứ.
Mình đảo chính?
Mình đảo chính.
Chứ còn cái lúc mà Nhật nó đảo chính thì...
Thì… thì ông vẫn giao hàng cho cái công ty ấy.
Cái lúc mà Nhật đảo chính đấy thì quan hệ giữa người Việt với Nhật ở đấy có khác gì không?
Họ cũng chả quan tâm gì. Là bởi vì cũng chẳng… dân thì cũng chẳng có ai người ta theo ấy, chỉ có một số nào đó theo thì theo thôi chứ người dân họ cũng chả… chả quan tâm gì.
Tức là đối với họ thì Pháp cai trị hay Nhật cai trị thì nó không có cái khác nhau à?
Có một số thì mơ hồ cho rằng Nhật nó đến nó trị Pháp thì mình thấy cũng có vẻ Đại Đông Á cái gì đấy thì cũng ấy, chứ còn dân thường thì họ cũng chẳng quan tâm lắm. Cái lúc ấy thì cũng đã đói kém rồi, cho nên họ cũng chả quan tâm.
À tức là ông làm cái việc đó cho đến khi mà mình cướp chính quyền năm 45?
Ừ.
Thế trong suốt cái thời gian từ khi ông vào Huế cho đến năm 45 thì ông có tham gia gì trong cái phong trào cách mạng không?
Lúc đó ông vào để tìm liên lạc nhưng mà không được. Lúc đó thì có tổ… ông có dạy truyền bá quốc ngữ.
À ông có dạy truyền bá quốc ngữ.
Ừ, mà ông tổ chức cái truyền bá quốc ngữ ngay ở cái nhà ông.
Họ đến nhà mình học à?
Không, tổ chức ở đấy, thì cái nhà ấy, bây giờ nó ở trong Đà Nẵng vẫn còn đấy, nó ở cái chỗ gọi là Giếng Mộc, bây giờ nó thành ra là cái nhà mẫu giáo rồi. Ông tổ chức cái truyền bá quốc ngữ ở đó.
Bây giờ vẫn còn trong Đà Nẵng nó ở chỗ nào ạ?
Ở Giếng Mộc, cái chỗ Ria Tràm.
Gần cái Ria Chàm.
Đấy.
Tức là cũng ở trong khu thành phố đúng không? Gần cái bảo tàng Chàm đấy.
Bảo tàng Chàm đấy, cách độ mấy trăm thước.
Bây giờ vào đấy mà hỏi cái khu Giếng Mộc họ vẫn biết chứ ạ?
Biết chứ. Nó vẫn có cái giếng ở đấy. Đó là cái nhà ông ở đấy.
Tức là cái nhà của ông ở ngay cạnh cái giếng à?
Ừ, cái giếng ở đây thì cái nhà xây trong này, nhà đẹp lắm. Bây giờ cái giếng vẫn còn, cách đây mươi năm ông vào đấy đến đấy thì vẫn thấy còn cái giếng đấy.
Tức là nhà đấy là ông mua ở Đà Nẵng à?
Thuê chứ, thuê.
Cái việc ông dạy truyền bá quốc ngữ đấy thì là ai hướng dẫn cho mình?
Cái lúc ấy thì họ, ở trong đấy thì họ cũng có phong trào, họ đã có phong trào cái đấy rồi, họ cũng có tổ chức một số nơi thì mình… mình ở đây thì mình cũng tổ chức.
Nhưng mà không có ai liên lạc để hướng dẫn cho mình làm việc đấy?
Không có ai liên lạc.
À tức là tự mình, tự ông đứng ra à?
Ừ.
Tức là ông dạy như vậy là ông tổ chức thì ông có mời người đến dạy nữa không?
Mình dạy chứ.
Một mình mình thôi à?
Ừ.
Thế cái học sinh đấy là ở đâu?
Ngay ở quanh đấy.
Thường là họ thuộc vào cái tầng lớp nào?
Lớp bình dân thì đến thôi.
Cái truyền bá quốc ngữ ở Đà Nẵng ấy thì nó có mối quan hệ chặt chẽ như kiểu ở các thành phố khác như Hà Nội không?
Chắc có chứ, chắc có. Nó là một cái chủ trương của Đảng, cho nên những người hoạt động đi truyền bá quốc ngữ đấy là được công nhận coi như là hoạt động cách mạng, trước Cách mạng đấy.
À tức là có chủ trương của Đảng Cộng sản?
Cái đó là của Đảng chủ trương truyền bá quốc ngữ đây này.
Nhưng mà ông thì là không có liên lạc với cái nhóm nào để tổ chức cái đấy?
Không, không có liên lạc, ông chủ động ông làm thôi.
Thế thì lúc đấy ông đã là đảng viên Đảng Cộng sản chưa?
Chưa.
Thế sau khi cướp chính quyền thì ông...?
Ra Huế.
Ông có tham gia vào cái việc cướp chính quyền ở Đà Nẵng không?
Khi ấy ông ra Huế rồi.
À ông ra từ trước rồi à?
Nghĩa là mình cướp chính quyền một cái thì Nhật nó tan, thì coi như cái việc bán hàng đấy thì hết rồi, thì lúc đó là ông với ông Luận, ông Luận ấy thì cũng ra Huế. Ra Huế thì lúc đấy...
À ông có quen ông Luận từ trước à?
Ông Luận là cùng học, cùng học cái khi ở trường huyện ấy. Đấy, thế rồi sau đấy thì ông Luận ông ấy cũng lao đao lắm. Ông ấy cũng đi buôn đi bán biếc này khác lung tung, thì ông ấy vào Đà Nẵng đấy. Có thời kỳ ông ấy ở với ông. Ông giúp đỡ cho ông ấy, thế sau rồi khi mà mình cướp chính quyền rồi thì ra ngoài Huế. Ra Huế thì...
Ra Huế là bởi vì không còn việc nữa hay là...?
Không, không còn việc nữa bởi vì có ai nữa. Khi ra Huế thì lúc ấy ông Kỳ [Đào Duy Kỳ] ra về rồi. Thế, ông ra trong Huế thì là gặp ông Kỳ, thì ông Kỳ ông ấy mới giới thiệu ông với ông Ngọc là Giám đốc Công an Trung Bộ.
Ông cái gì Ngọc ạ?
Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Công an Trung Bộ. Ông này trước kia là bị đi tù ở Mađagátxca, rồi sau Anh nó huấn luyện làm đặc vụ cho, nó thả dù về đấy. Nguyễn Văn Ngọc, sau ra đây ông ấy làm Thứ trưởng Bộ Công an ở ngoài Hà Nội ấy.
À, lúc đó ông ấy làm Giám đốc Công an Trung Kỳ?
Ừ, Giám đốc Công an Trung Kỳ. Giới thiệu cho ông thì ông làm ở công an đấy, làm văn phòng. Nhưng chỉ làm được mấy tháng thôi thì lúc đấy ở Trung Bộ, Việt Minh Trung Bộ thành lập cái Ủy ban ủng hộ kháng chiến Trung Bộ. Khi ấy đã bắt đầu đánh nhau ở miền Nam rồi. Ủy ban ủng hộ kháng chiến Trung Bộ, bắt đầu đánh ra Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi đấy, thế thì ở đấy mới đề nghị ông Ngọc lại đưa ông sang làm bên cái Ủy ban ủng hộ kháng chiến.
Tức là lúc đó là năm 45 đấy?
Bốn lăm. Làm đến nửa năm 46 thì ông lại ra Hà Nội, lúc ấy ông Kỳ lại kéo ra Hà Nội để làm ở Tổng đoàn Thanh niên.
Ông là quen ông Kỳ lúc nào?
Lúc đó mới quen.
À ra Huế rồi mới quen nhau à?
Ừ, lúc đó mới quen.
Chứ còn cái thời kỳ ở trong Thanh Hóa là không có biết nhau?
Không biết, là bởi vì lúc đó ông Kỳ đi tù rồi. Hai nữa ông Kỳ thời ngày xưa là ông ấy đi học ở Hà Nội chứ có học ở Thanh Hóa đâu. Đi học Hà Nội. Bởi vì lúc đấy ông Luận cũng ở Huế mà cho nên ông Luận giới thiệu với ông Kỳ cái gì đấy. Gọi là lúc đó cũng là quen bà Đính là cũng cái thời gian ấy đấy.
Tức là cái thời gian ông ở Huế đấy?
Ừ.
Lúc đó vào Huế bà Đính cũng vừa ở tù Côn Đảo ra?
Vừa ở tù Côn Đảo ra.
Tức là hai ông bà quen nhau là năm 45 đấy?
Bốn lăm.
Thì đến năm nào thì mới cưới?
Bốn tám.
Bốn tám mới cưới. Thế năm 46 ông ra Hà Nội thì bà Đính có đi cùng không?
Không.
Bà Đính vẫn ở lại Huế?
Vẫn ở lại đấy thôi, sau bà ấy, Huế đánh nhau thì bà ấy ra Nghệ An. Ra Nghệ An rồi ra Thanh Hóa. Ra Thanh Hóa rồi sau đó mới ra Việt Bắc. Ra Việt Bắc thì bà ấy lại đi học ở Bắc Kinh.
Tức là hai ông bà gặp lại nhau vào lúc nào?
Bà ấy đi học ở Bắc Kinh về đâu 50.
Tức là đến năm 50 hai ông bà mới gặp lại nhau?
Ừ.
Tức là sau 5 năm đấy? Đâu, cưới năm 48. 48 là ông cưới ở đâu?
Việt Bắc.
Cưới ở Việt Bắc.
Ừ.
Tức là cưới xong thì bà đi học rồi đi Trung Quốc?
Cưới xong thì ông đi ra Quảng Ninh.
Còn bà thì đi Trung Quốc?
Bà ở… bà ở nhà rồi mới đi Trung Quốc. Thế khi ông ở Quảng Ninh đi, ông đi về thì ông đi về qua đường Trung Quốc, thì đi qua cái Po Ba Gia ấy, thế thì trên đường đi thì lại gặp cái đoàn đi học ở Bắc Kinh thì gặp bà Đính.
À, bà cũng đi học qua cái đường đấy?
Ừ, cũng đi đường ấy.
Sang Trung Quốc?
Sang Trung Quốc.
À thì lại gặp nhau bên Trung Quốc?
Ừ, bởi vì ông đi về để đi qua… qua cái thời đấy gọi là Po Ba Gia, bây giờ nó gọi là cái gì nhỉ, đấy, thì là cái vùng… sau đấy đi về đường Nam Ninh, thì lại gặp cái đoàn ấy đi qua Nam Ninh rồi đi Bắc Kinh, thì là gặp bà Đính ở đấy.
Ông đi Quảng Ninh thế là bao nhiêu lâu?
Không lâu lắm, khoảng một năm thôi.
Như vậy là từ năm 46 ông ra Hà Nội làm ở Tổng đoàn Thanh niên, sau đó thì Toàn quốc kháng chiến một cái...
Toàn quốc kháng chiến khi ấy thì ông làm ở Ủy ban tản cư di cư Bắc Bộ, mà ông là cái người đưa cái gia đình ông Trường Chinh từ Hành Thiện lên Việt Bắc. Ông làm Ủy ban tản cư di cư Bắc Bộ được khoảng độ hơn nửa năm gì đấy thì thôi, về làm ở cái Hoa Kiều vụ, ông Lý Bang.
Hoa Kiều vụ ạ?
Ừ, Hoa Kiều vụ, gọi là cái Nha Hoa Kiều vụ.
Đó là thời gian nào ông nhỉ?
Tức là cái thời gian 47.
Lúc đó cái ban, cái Nha Hoa Kiều vụ này mới thành lập phải không?
Mới thành lập để mà vận động Hoa kiều để tham gia kháng chiến.
Cái lúc mà ông làm ở cái Ủy ban tản cư đấy là trước khi kháng chiến bùng nổ chứ nhỉ? Hay là đã đánh nhau ở Hà Nội rồi?
Chưa, chưa đánh nhau.
Tức là mình đã có chính sách là đưa...?
Là bởi vì, đã có cái chính sách để chuẩn bị tản cư, di cư rồi. Thế là lúc đấy là ông làm nhưng ông đi làm xuống dưới cái Khu III chứ không phải ở phía trên này vì phía trên này là cái khả năng lúc đấy là nổ ra chiến tranh nhưng chưa có khả năng lớn lắm, thế cho nên là làm ở Khu III, cho nên từng làm ở Khu III cho nên mới đưa được gia đình ông Trường Chinh lên, thì như thế.
Thế Ủy ban của mình có nhiều người không ông?
Có ít lắm, có một thời gian rồi sau nó thôi đấy mà.
Tức là đưa những gia đình cán bộ lãnh đạo ấy đi? Chứ mình có huy động dân đi không?
Cái thứ hai nữa, lúc đấy tổ chức cho dân về cái cách tản cư di cư như thế nào. Thì cái lúc đấy thì là phần lớn là đưa một cái số cán bộ mà ở các cái vùng mà địch nó đã bắt đầu hoạt động. Ví dụ như Hải Ninh thì đưa gần hết cái số cán bộ của chính quyền của chỗ ấy đấy lên Việt Bắc. Thế còn cái tổ chức thì gọi là để tổ chức tản cư di cư gọi là co giãn, tức là địch nó đến thì mình chạy, mà địch nó đi thì mình lại về, chứ còn không chạy đi đâu được bởi vì ví dụ như Khu III thì chạy đi đâu.
Khu III như vậy thì ông phụ trách tỉnh nào?
Đi khắp cả các tỉnh, Hưng Yên rồi đi Thái Bình, rồi các tỉnh ở dưới đấy, đi.
Cái đoàn của ông đi đấy thì có đông không?
Độ hơn chục người.
Thế lúc mà mình, ví dụ mình phổ biến cho nhân dân cái cách tản cư như thế nào thì mình tập hợp dân lại à hay là mình đi đến từng nhà?
Cũng có cái đến, đi vận động từng nhà. Cũng có cái chỗ khi mình tập hợp được thì mình cũng tập hợp, tập hợp được một số.
Lúc đó là đã ký Hiệp định sơ bộ chưa ông?
Hình như chưa thì phải.
Tức là lúc đó quân Tàu vẫn cứ đóng ở Việt Nam?
Hình như hết thì phải. Lúc đó chuẩn bị là tình hình nó căng thẳng.
Tức là quân Tàu là rút rồi?
Ừ, tình hình căng thẳng rồi cho nên mới có cái chủ trương là...
Tức là Pháp đã đánh nhau ở Hải Phòng, Hà Nội rồi?
Hà Nội thì chưa.
Thế Hải Phòng thì có rồi?
Ừ.
Như vậy là chủ trương của mình là đưa hết các gia đình cán bộ đầu não là lên Việt Bắc cả?
Không, một số thôi, chứ còn ví dụ như những cái nơi đã bị chiếm đóng rồi, khi đầu phần lớn là chỉ có của anh Hải Ninh lên.
Hải Ninh?
Chứ còn sau này thì cái chủ trương là anh phải nằm ở tại chỗ để anh lãnh đạo kháng chiến chứ.
Thì sau này mình lại thay đổi cái chủ trương khác?
Ừ.
Đến năm nào thì mình lại thay đổi cái đó?
Sau đấy độ một năm gì đấy thôi chứ. Cho nên là cái số cán bộ ở các tỉnh, ở Khu III ấy lên… lên ít lắm. Hưng Yên không đi mấy đâu. Cái lúc đấy căng thẳng nhất là ở Hải Ninh. Hải Ninh lúc đấy Pháp nó đã chiếm rồi.
Cái lúc mà Toàn quốc kháng chiến thì ông ở đâu?
Toàn quốc kháng chiến á?
Lúc tháng 12 năm 46?
Khi ấy đang ở Hà Nội, còn sau đấy thì đi lên Phú Thọ Phú Thiếc đấy. Lúc đấy ông lại ở trong cái đoàn kịch Giải phóng.
Ông ở trong cái đoàn đấy à?
Ừ.
Đoàn đấy là thành lập như thế nào hả ông?
Đoàn đấy gồm một số văn nghệ sĩ, đi để vận động tuyên truyền kháng chiến của một cái ông, cái ông Trung Quốc nó đến.
À, tức là cái ông lập ra là người Trung Quốc ạ?
Khi đó là ông Lý Ban ông thành lập lên, mà có cả Phạm Duy này, Phạm Văn Đôn này, Mạc Thinh này, rồi vợ chồng ông gì mà nổi tiếng lắm, đấy. Sau này toàn là những cái loại mà, mà nghệ sĩ đấy. Thành lập một thời gian sau đấy thì là chuyển sang cho cái đoàn khác.
Cái đó là do ai thành lập ông nhờ?
Cái đó của Hoa Kiều vụ.
Lúc đó đã có Hoa Kiều vụ rồi?
Có Hoa Kiều vụ rồi, bắt đầu kháng chiến là bác theo Hoa Kiều vụ.
Thì là Hoa Kiều vụ thành lập cái đoàn kịch Giải phóng đấy?
Ừ.
Những ông đấy toàn là văn nghệ sĩ ở Hà Nội cả?
Văn nghệ sĩ Hà Nội, những thằng Quang Hồng Quang Hiếc đấy, nhà họa sĩ hay điêu khắc đấy cái gì đấy.
Ông tham gia ở trong đấy với tư cách là làm việc gì?
Tôi cái lúc ấy là ở Hoa Kiều vụ tham gia.
Tức là cái đoàn đấy chủ yếu đi để vận động người Hoa?
Vận động chung, cho nên là đi diễn kịch đấy mà. Nhớ là có cái đoàn xe lên Sơn Tây hay ở trên đấy có diễn mấy buổi đấy, ở trên đấy, rồi đi Phú Thọ.
Hồi đấy là mình diễn những cái vở gì ạ?
Bây giờ cũng chả nhớ được.
Nhưng mà nội dung chủ yếu là nhằm vào cái mục đích gì ạ?
Vận động kháng chiến.
Thời đó cái đoàn đấy thì là ai trả lương cho mình ông?
Chả biết lúc đấy là lương ở đâu. Mình đi kháng chiến không biết tiền lương là đâu.
Thế tiền tiêu của mình là như thế nào?
Lúc đấy rồi bây giờ cũng chả nhớ được ai đưa ai cho nữa không biết là thế nào bởi vì đi như thế là coi như là đi đâu ăn đấy mà. Kháng chiến, có nhiều khi có cần đâu, đi đến đâu, vào nhà dân là vào đấy ngủ là ăn thôi.
Địa phương họ nuôi à?
Nuôi gì, chả cần gì. Khi ấy là lương là mới tính ra là bao nhiêu cân gạo thế chứ thôi.
Thế ông Phạm Duy là đến năm bao nhiêu thì ông ấy mới bỏ về trong thành?
Sau đó thì tôi nhớ rằng là, sau cái đoàn đó là đi sáp nhập với cái đoàn nào đấy thì ông ấy vào trong.
Tức là coi như  ông ấy cũng không tham gia cái đoàn đấy nữa?
Ông Phạm Duy này, Mai Khanh này không đi nữa.
Tức là ông bắt đầu tham gia cái Hoa Kiều vụ đấy là từ năm 46 đấy?
Bốn sáu.
Sau khi mà cái Ủy ban tản cư, làm bên đấy xong rồi thì ông chuyển sang làm cái bên đoàn kịch Giải phóng?
Ừ.
Hồi đấy văn nghệ sĩ ở trong cái đoàn kịch Giải phóng ấy tâm lý của họ tham gia kháng chiến như thế nào hả ông?
Tích cực lắm, rất tích cực. Đi bộ, rồi đi bộ đẩy xe chở đồ đạc, rồi đẩy xe đấy đi đến các địa phương rồi người ta bố trí cho vào cái đình, cái chùa rồi ở đấy đấy chứ.
Chủ yếu là người độc thân hay là cả có gia đình không?
Có mấy cặp vợ chồng đấy, Phạm Văn Đôn với Nguyễn Thị Kim đấy.
Thế sau khi mà ông làm ở cái đoàn kịch ấy thì ông làm công tác gì?
Sau đấy về Nha Hoa Kiều vụ, làm chánh văn phòng Nha Hoa Kiều vụ. Thế là chánh văn phòng một thời gian thì là về làm Trưởng ban Hoa vận vùng duyên hải, tức là Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Ninh đấy.
Thời đó mà mình vận động người Hoa là những cái người họ từng sống ở đấy lâu đời rồi hay là người Hoa mới ở Trung Quốc sang?
Không, những người mà họ sống lâu đời chứ. Còn Trung Quốc thì nó sang, nó sang nó thành lập cả một cái trung đoàn. Lúc đấy là Trung Quốc nó đưa sang hai trung đoàn, một trung đoàn hoạt động ở cái phía… phía Việt Bắc ấy, Hà Giang ấy như thế, để nó đề… nó đề, để nó phối hợp nó đánh, để phối hợp với quân giải phóng đánh ở phía này về Trung Quốc. Một cái ấy nữa là nó hoạt động ở cái vùng… vùng duyên hải để nó phối hợp nó đánh sang Đông Hưng. Thì đấy, thì cán bộ của Trung Quốc nó sang.
Lúc đó Trung Quốc cũng chưa giải phóng đúng không?
Chưa giải phóng, đang đánh nhau gay gắt. Thế cho nên là nó phối hợp, thế thì mình chỉ là cũng phối hợp với họ để làm cái chuyện đó. Cho nên cái cán bộ của họ là Trung Quốc người ta đưa sang. Thì đương nhiên sang đây là nó cũng tuyển được một cái số Hoa kiều để mà tham gia vào cái trung đoàn ấy. Nó đưa thì phần lớn nó đưa cán bộ nó thôi, số chủ chốt thôi, chứ còn cái số...
Ví dụ như trong cái ban của mình thì cán bộ chủ chốt là người Việt mình hay là người Hoa hả ông?Hay là cán bộ từ Trung Quốc đưa sang?
Ở cái, cái...
Cái ban Hoa vận của mình ấy?
À Ban Hoa vận á. Ban Hoa vận thì mình chứ. Nhưng mà cũng có một số.

Nhân viên cũng có...?
Cũng có một số, một số cũng ở Trung Quốc nó sang. Rồi sau này cái số đấy nó về thì nó bên sang kia nó cũng làm lớn lắm, làm vụ trưởng vụ chiếc này kia, cũng to.
Họ sang như vậy là họ phối hợp làm cùng với mình hay là họ sang để hướng dẫn mình?
Họ phối hợp chứ, họ phối hợp, dưới sự chỉ đạo của Hoa Kiều vụ.
Thế ông Lý Ban này là người Hoa hay là người Việt ông?
Ông đấy người Việt, nhưng mà ông đấy sang Trung Quốc lâu rồi. Ông đấy là Thường vụ của Quảng Đông, phụ trách khu Xô Viết Trung ương. Cho nên ông ấy có uy tín lắm, thành ra...
Uy tín đối với người Hoa đấy?
Đối với người Hoa, mà đối với Trung Quốc ông ấy cũng có uy tín.
Nhưng mà ông ấy thì người gốc là ở đâu ạ?
Ông ấy gốc Nam Bộ.
Gốc Việt hoàn toàn chứ không...
Gốc Việt hoàn toàn. Ông ấy họ Bùi. Ông ấy là Bùi Công Quang.
Bùi gì ạ?
Bùi Công Quang.
Bùi Công Quang?
Ừ.
Chứ còn tên Lý Ban là sau ông lấy sau?
Lý Ban là ông ấy đặt. Lúc thì ông ấy đặt là Lý Ban, lúc thì ông ấy đặt là Lý Bích Sơn, thế chứ ông ấy là dân ấy chứ. Trong khi ấy thì bà mẹ ông ấy vẫn là Nam Bộ, vẫn sống. Ông đấy hoạt động sớm lắm. Ông ấy là khoảng mười chín, hai mươi tuổi là ông ấy đã đi tù rồi. Sau khi đi tù ra một cái thì ông ấy liên lạc được với một cái anh đảng viên của Trung Quốc, thế là đâm ra đi sang Trung Quốc. Sang Trung Quốc thì sang đấy được vài năm ấy thì ông ấy thành cán bộ lãnh đạo của Trung Quốc rồi sau này ông ấy thành Thường vụ của Tỉnh ủy Quảng Đông.
Ừ, ông giỏi nhỉ, gốc Việt hoàn toàn mà… Cái lúc ông làm ở Hoa Kiều vụ này thì ông có học tiếng Tàu không?
Chả học.
Nhân viên của mình cũng phải có người biết tiếng Tàu chứ ạ?
Biết. Với hai nữa là cũng nhiều Hoa kiều lắm. Cái dân Hoa kiều chẳng hạn như là, cái dân Hoa kiều như ở Nghệ An, ở Thanh Hóa đấy, sau này có những cái thằng nó Hoa kiều nó về Trung Quốc rồi thì khi mà ông… sau nó về Trung Quốc nó làm lãnh đạo ở bên ấy nó làm vụ trưởng vụ chiếc đấy chứ, Hoa kiều đấy chứ.
À tức là những người trong cái ban Hoa Kiều vận này thì người Hoa kiều nhiều?
Nhiều, nhiều lắm. Nhất là Thanh Hóa, Nghệ An thì là đông lắm. Chỗ chú Luận phụ trách đấy, cái đoàn chú Luận phụ trách đấy cái số đấy cũng nhiều lắm.
Thế công việc của ông là cứ làm ở Việt Bắc thôi?
Không, sau đó tôi xuống đây chứ. Xuống cái Ban Hoa vận duyên hải tức là Quảng Yên, Hòn Gai và Hải Ninh.
À, thì là mình phải trực tiếp đi xuống đấy?
Ừ, mình trực tiếp xuống đấy. Xuống đấy thì khi hoạt động được một thời gian ngắn ở cái vùng chỗ Quảng Yên đấy, chỗ Quảng Yên Hòn Gai đấy, thế thì coi như là cái vùng đấy là vùng mà Hải Ninh, của cái tỉnh Hải Ninh đấy thì coi như là hoàn toàn là của địch rồi, đi lại không được, không có liên lạc đi vào đấy, mà muốn ra Hải Ninh đấy thì lại phải đi Lạng Sơn, rồi đi theo cái đường của Trung Quốc mà sang Trung Quốc thì mới sang Hải Ninh được, thế.
Thế mình sang Trung Quốc rồi mình lại lộn trở xuống?
Ừ, cho nên cái vùng ấy là vùng coi như là lúc đấy hoàn toàn là bị địch chiếm đóng. Mà không, mình không đi được. Có thời kỳ, có thời kỳ còn đi được nhưng mà hình như là một số cán bộ của mình nó sau này nó phản, nó sai lầm với dân đấy, nó đè nẹt dân, rồi nó ức hiếp dân như thế nào đấy cho nên là cái vùng này mình đi không được, người ta chống thì chịu, coi như mất điểm liên lạc. Mà tình hình Hải Ninh lúc ấy thì cũng căng, cũng cần có những sự phối hợp với của Trung Quốc, cho nên lúc đó thì ông mới đưa một trung đội để đi sang, ra Hải Ninh. Đi thì là phải đi ngược lại, đi đường Lạng Sơn, rồi đi qua cái đường gọi là Thập Vạn Đại Sơn của Trung Quốc rồi sang Trung Quốc, sang Trung Quốc rồi mới sang Hải Ninh. Cái biên giới của Trung Quốc với Hải Ninh thì chỉ sang một con sông be bé lội được ấy mà, suối ấy mà.
Cái trung đoàn đấy là bao nhiêu người ông nhỉ?
Một đấy chứ, một trung đội chứ.
Trung đội? Là bao nhiêu người ông?
Lúc đó vào khoảng độ ba chục người.
Ông ơi thế cái hồi đấy  mà mình bị đi lại nó khó khăn như thế thì liên lạc làm thế nào? Ví dụ như liên lạc ông liên lạc với Việt Bắc?
Chả liên lạc gì hết, tự lo mà làm.
Thế thì chỉ thị mình không nhận được mình cứ phải tự...?
Tự làm, không có gì hết. Cái thứ hai nữa là mình liên hệ với cái Tỉnh ủy Hải Ninh chứ. Tỉnh ủy Hải Ninh nó đóng ở Trung Quốc ấy mà, nó ở Đông Hưng ấy mà.
À thế ạ.
Chứ nó có sang được đấy đâu. Đất Hải Ninh đấy, thì hầu như là không, nó chỉ đưa được cán bộ sang đấy đi đi về về thôi, chứ còn cái Huyện ủy không ở được. Tỉnh ủy cũng không ở được, duy nhất chỉ có cái trung đội của ông là ở được. Là bởi vì trung đội của mình là Hoa kiều, phần lớn là Hoa kiều thì cái dân Hoa kiều đó nó ủng hộ.
Tức là mình đi như vậy là mình vận động toàn bộ Hoa kiều?
Vận động Hoa kiều, bởi vì cái anh Hải Ninh nó có cái sai lầm của nó như thế này, là nó nói rằng là phải vận động, nó có cái chủ trương nó nói phải vận động người Hoa kiều tham gia vào cái quốc tịch Việt Nam. Thì mình mới bảo thế là anh sai rồi, cái lúc này là cái lúc vận động nó cùng với mình chống Pháp vì quyền lợi cả của mình và của nó chứ không phải ở cái chỗ là bây giờ đi kéo nó về Việt Nam để làm cái gì. Cho nên nó cũng chống cả cái anh Hải Ninh, cho nên anh Hải Ninh cũng rất khó khăn. Mà trong lúc đó thì ở Trung Quốc nó cũng có cán bộ nó sang nó vận động, cho nên nó cũng chống anh Hải Ninh, thế. Cho nên là chỉ có cái trung đội của ông thì sang được thôi.
Tức là lúc đó phía Trung Quốc họ cũng vận động những người ở Hải Ninh là theo Trung Quốc?
Theo Trung Quốc, để nó phối hợp với, để mà nó giải phóng cho Quốc dân đảng chứ.
Lúc đó là chưa có chiến thắng Biên giới đúng không?
Thất Khê Thất khiếc là mất.
Mất cả rồi à?
Ừ.
Tức là toàn bộ vùng Hải Ninh khi đó là Pháp đóng?
Pháp đóng. Mà lúc ấy là có cái thằng gọi là… gọi là… sau này Pháp nó đưa cái thằng đấy lên làm quan ba đấy để mà phụ trách cái người Ngái đấy, thằng gì đấy nhỉ, gọi là thằng...
Có phải Voòng A Sáng không?
Voòng A Sáng, Voòng A Sáng.
Voòng A Sáng là người dân tộc nào?
Người Ngái.
Người Ngái, à.
Ừ.
Tức là ông đi vận động đấy là cả người Ngoái và người Hoa kiều à?
Cả Ngái cả Hoa kiều, phần lớn là Ngái. Mà Ngái là cái dân rất thiện chiến mà rất ác chiến. Người ta nói là ở Trung Quốc đấy là cái anh Ngái với các cái anh khác khi mà đánh nhau ấy mà nghe tiếng Ngái là rút thôi. Cho nên khi mà cái quân đội Việt Nam mà đánh nhau với Pháp đấy mà Pháp nó có cái đội quân của người Ngái ấy, mình đánh đến khi Pháp hàng rồi mà cái tụi ấy nó còn giật lấy súng để nó chống lại mình. Cho nên chỉ có anh Hoa kiều đánh mới được, anh Việt Nam đánh không nổi.. Bởi cái người Ngái nó gọi Việt Nam là cái loại ranh con Việt Nam ấy mà.
Nó coi thường à?
Coi thường, cho nên là nó chống ác liệt lắm. Cho nên lúc ấy mà mình muốn đánh đấy, ví dụ như cái ở Quảng, ở Hải, ở Hòn Gai đấy, chỗ làm đá trắng ấy, muốn đánh cái đồn của Pháp mà có người Hoa kiều thì phải đưa dân Hoa kiều đến đánh, chứ còn dân Kinh đánh không được, dân Kinh đánh không được.
Họ không chịu thua?
Ừ.
Người Ngái với người Hoa ở đấy nó có khác nhau nhiều lắm không ông?
Nó thì cũng chẳng khác lắm đâu nhưng mà tính của nó cũng khác. Sinh hoạt nó cũng không khác gì lắm.
Thế sau khi ông ở đấy xong thì là ông lại quay về Việt Bắc à?
Ông quay về Việt Bắc.
Làm sao ông biết đấy là thời điểm mà quay về Việt Bắc, ông nhận được chỉ thị à hay là người ta điều động mình hay là như thế nào?
Không, sau này là bởi vì ở cái khu ủy Việt Bắc ấy, người ta lại cử một cái bộ đội, cái bộ đội Việt Nam ra ngoài đấy để mà họ hoạt động ở Hải Ninh. Thì cái trung đội của ông sáp nhập vào luôn cái tiểu đoàn đấy, thì ông mới về thôi, ông chả ở đấy nữa.
Tức là hết nhiệm vụ ở đấy rồi?
Ừ Hết nhiệm vụ ở đấy thì cái số đấy nó cũng giảm đi.
À đấy thì cái lúc ông về là ông bảo phải đi vòng qua Trung Quốc...
Đấy, đi vòng qua đấy.
Thì là gặp bà Đính ở trên đường đấy?
Ừ.
Sau đó thì ông về Việt Bắc làm gì?
Sau về Việt Bắc. Ông về Việt Bắc lúc ấy là cái lúc mà Trung Quốc nó đã sang nó giúp mình, để làm về cái… cái… cái ấy nó làm về thuế nông nghiệp.
Thuế nông nghiệp?
Ừ, thuế nông nghiệp. Thuế nông nghiệp thì lại giao cho ông Lý Ban. Bởi vì ông Lý Ban mới ấy được với Trung Quốc, đấy. Thế thì ông Lý Ban mới thành lập một cái Ban chỉ đạo về thuế nông nghiệp, thì mới đưa ông vào một trong cái ủy viên của ủy ban đấy, phụ trách thuế nông nghiệp vùng Bình Trị Thiên.
Lúc đó là chuyên gia của Trung Quốc sang hả ông?
Thì họ sang làm thuế nông nghiệp.
Tức là lúc ấy họ giải phóng rồi?
Ừ, giải phóng rồi, 50 rồi.
Mà, 50 tức là mình cũng xong cái chiến dịch Cao - Bắc - Lạng rồi?
Ừ.
Như vậy là ông phải đi vào Bình Trị Thiên à?
Vào Bình Trị Thiên.
Thế năm bao nhiêu thì ông đi Bình Trị Thiên?
Giữa 50 ấy.
Hồi đó đi thế là cả người mình, cả người chuyên gia Trung Quốc nữa?
Không, lúc đó thì có là bởi vì mình lúc đó là người ta mời các cái tỉnh ra để mà học tập rồi. Thì ông vào đấy coi như là đại diện cho cái ban chỉ đạo vào để chỉ đạo thôi.
Như vậy là cái nhóm của ông đi là có bao nhiêu người?
Có hai người, một anh thì làm ở Quảng Trị, Quảng Bình Quảng Trị, thế còn ông thì đi vào Huế.
Tức là các cán bộ ở các tỉnh thì đã được triệu tập về để học tập rồi?
Rồi, triệu tập rồi, học tập rồi.
Cái đợt học tập cho cán bộ ở tỉnh ấy có lâu không ông? Mấy tháng hay mấy tuần hay là gì?
Gì, độ có một tuần gì đó thôi mà.
Học tập chủ trương?
Học tập chủ trương thôi.
Đây là lần đầu tiên mình thu thuế nông nghiệp trong thời kháng chiến à?
Ừ, trong thời kháng chiến.
Tức là trước đó là  ruộng đất không có thu thuế?
Ừ.
Thế không biết là...?
Lúc đó có giảm tô, giảm tức gì đấy.
À, nhưng mà thuế là không có thu?
Không biết được, lúc ấy các ông có thu hay không mình cũng chả biết nữa, nhưng mà...
Phải thu để trả lương cho cán bộ chứ hả?
Chắc cũng có nhưng mà chắc là do cái này nó mới hơn thế nào đấy, bởi vì nó còn đo ruộng đất các thứ, còn trước thì có thu thì chắc thu người thôi chứ đây thì nó, nó...
À tức là lúc bắt đầu thuế nông nghiệp năm 50 này thì bắt đầu mình có đo đạc ruộng đất rồi tính ra là phải nộp bao nhiêu.
Đo đạc ruộng đất, ừ.
Có hệ thống hơn.
Ừ.
Thì thời đó là ông đi là để làm việc gì ông?
Đấy, chỉ đạo cái đấy. Sau phối hợp với các cái tỉnh nào đấy để mà chỉ đạo làm cái thuế nông nghiệp đấy.
Hồi đó là mình thu thuế thu bằng tiền hay bằng thóc ông?
Bằng thóc.
Mà cái thuế này là tính theo cái diện tích ruộng mà người ta có hay là tính theo đầu người?
Diện tích người ta có, năng suất.
Ông đi làm như vậy thì đến khi nào thì có lương chính thức? Trong thời kháng chiến ấy? Lúc nào thì có lương tháng? Tức là được bằng tiền ấy?
Năm… năm mươi mấy ấy. Mà lúc đấy thấy nó cứ lơ mơ thế nào ấy thôi (cười).
Không nhưng mà đến giai đoạn nào ông bắt đầu có lĩnh lương tháng? Phải sau năm 50 à?
Sau năm 50 đến năm 53 gì đấy khi mình lên Yên Bái rồi đấy thì mới, mới...
Chứ còn trước kia là không hề có lương tháng?
Ừ, chả biết nó thế nào, lúc ấy nó lơ mơ lắm mà. Mà sao những năm đó vẫn sống được (cười).
Tức là ăn cơm tập thể rồi...?
Không, đến khi mà vào Trị Thiên ấy thì hình như có lương bởi vì người ta cấp cho mình một số tiền vào. Thế đến khi vào trong đấy ra đến Nghệ An thì hết tiền thì lại phải vay của Ủy ban tỉnh Nghệ An. Thì ra Bộ Tài chính nó giả cho mình mình lại giả lại cho Nghệ An. Thì lúc đấy coi như mình như thế cũng có lương thì phải, nó lơ mơ lắm.
Coi như là tiền ăn, tiền công tác phí.
Cái lúc mà ở trên Việt Bắc mà làm ở cái Hoa Kiều vụ ấy là ăn tập thể thôi?
Ăn tập thể.
Chứ còn không có phát tiền tiêu hàng tháng?
Ừ.
Chẳng hạn như mình phải đi xa, chẳng hạn đi công tác thì có trợ cấp, có lương không?
Có trợ cấp mà.
Chứ còn lúc đang ở đấy thì không có?
Ừ. Có thời kỳ phải đeo gạo đi chứ, cho vào cái ruột tượng thế này rồi đeo lên đi học chứ.
Mình mang gạo để mình ăn đấy?
Ừ, ăn.
Cái lúc năm 50 mà đánh chiến dịch Cao - Bắc - Lạng thì ông đang ở đâu?
Bình Trị Thiên.
À, ông vào Bình Trị Thiên rồi?
Ừ.
Dân người ta, cái thái độ của dân đối với việc thu thuế nông nghiệp của mình thì ông thấy như thế nào, ở trong Bình Trị Thiên ấy?
Lúc đó thì cũng có một số đồng tình nhưng mà cái số cũng phản đối. Nhưng mà cái số phản đối cũng ít lắm, là bởi vì cái kháng chiến ấy thì người ta dễ ủng hộ lắm. Vận động cho người ta còn cho cơ mà, vận động cho người ta còn cho, còn những cái đó không thành vấn đề lớn lắm.
Cái tinh thần nó nâng lên.
Khi ông ra Hải Ninh đấy thì là ông đã còn làm cái tạm vay ở Hoa Kiều rồi kia mà. Cả một cái trung đội như thế là dân nó nuôi thôi, cho mình vay thôi, rồi làm cái giấy viết tay lăng nhăng rồi vào đấy nó cho thôi, nó có cần gì đâu là bởi vì nó có cái kháng chiến nó giản đơn lắm, dân nó ấy lắm. Họ chả bao giờ họ có so đo một cái chuyện khác, tất cả cho kháng chiến đấy mà.
Như vậy là ông ở Huế bao nhiêu lâu tất cả?
Đến hơn một năm, coi như một năm. Tháng 5 năm 45 cho đến tháng 6 năm 46.
À tức là ông ở Huế cái thời mà bầu cử đấy? Tổng tuyển cử ấy, cái lúc đấy là ông đang ở Huế. 

Ừ.
Không, cái lúc bảo ở Huế để làm cái thuế nông nghiệp ấy?
À thuế nông nghiệp á, một năm.
À một năm à, vâng.

Ừ.
Sau đấy mới rút ra ngoài này?
Rút ra. Rút ra thì là, ra lại thì lúc ấy cái Hoa kiều vụ nó giải tán rồi.
À thế à. Năm bao nhiêu thì nó giải tán ông?
Độ 51, 52 gì đó thì nó giải tán. Giải tán thì là coi như lúc ấy ông là cán bộ của Bộ Tài chính, tại vì mình thuế đây mà. Thế nhưng mà sau thì là ông Trung ương ông trả về lại cho Việt Bắc.
Ông gì ạ, Trung ương bây giờ là gì?
Ờ, bảo tôi về, trên nó chả biết thế nào lúc ấy là về, bị lại khu ủy Việt Bắc. Khu ủy Việt Bắc thì là khi đầu là ông Khu ủy ông mới quyết định là điều ông lên Bắc Giang. Nhưng mà khi có cái quyết định ấy thì ông Nguyễn Văn Tạo, ông Tạo,Nguyễn Văn Tạo, Tạo không phải là Tạo Bộ Lao động đâu, ông Tạo của Khu ủy kia, thì ông ấy được điều lên để thành lập cái khu Tây Bắc. Thành lập khu Tây Bắc thì lúc ấy huỷ cái quyết định ấy đi ông ấy điều ông lên Tây Bắc. Lên Tây Bắc thì ông ấy định bố trí cho mình làm thuế đấy. Thế ông mới nói là tôi thì không có kinh nghiệm làm thuế ở miền núi bởi vì tôi làm ở vùng địch, cho nên là tôi đề nghị với anh là cho tôi về địa phương. Thế ông ấy mới sang quyết đinh thế nào ấy thì tôi được ở lại. Bây giờ mà ở Yên Bái đấy cũng đang chuẩn bị các cái chiến dịch Nghĩa Lộ. Mà Yên Bái thì đang còn một cái đồn địch, mà ở trong đấy là người Mán, mà anh thì lại cũng có kinh nghiệm là làm ở cái vùng địch ở đồng bào thiểu số thì bây giờ tôi điều anh lên Yên Bái, nhưng mà anh sẽ phải vào cái vùng địch, anh hoạt động ở cái vùng địch ấy để chuẩn bị cái đường cho ban chỉ huy chiến dịch đánh Nghĩa Lộ.
Đó là năm bao nhiêu ông nhờ?
Năm… 53. Thì cái vùng đấy là gọi là Mán đấy. Gọi là Mán Sài Lương. Thì nó có một cái đồn nó đóng ở trên núi cao, thì nó án ngữ, thì mình vào mình hoạt động ở đấy. Hoạt động ở đấy đến khi mà giải phóng Nghĩa Lộ thì ông về lại tỉnh ủy Yên Bái. Cái vùng đấy, cái đó là nó có một cái trung đội người Mán mà do cái thằng Trần Nhàn là cái thằng cầm đầu đấy. Thằng đấy cũng ác ôn lắm. Thằng đấy là phụ trách quân sự, còn một thằng là phụ trách về hành chính gọi là thằng… thằng Bàn Kim Quế. Quý, Quý, Bàn Kim Quý.
Bàn Kim Quý ạ?
Ừ. Thì sau khi mà Nghĩa Lộ đánh đấy thì ông vận động chúng nó ra hàng hết. Nó tập trung lại một nơi mà ông đi với một anh cán bộ thôi, không mang vũ trang vũ khí gì cả, ông vào ông thuyết phục tụi nó, tụi nó hàng. Thì hai thằng ấy ông đã chuẩn bị cho một cái anh cán bộ để đưa ra tỉnh rồi. Thế cái thằng cha cán bộ, thằng bí thư huyện ủy của huyện Trấn Yên vào đấy mà đưa ra thế nào nó chuồn mất. Sau vào nó lại hoạt động lại. Thế sau nữa ông ở tỉnh ủy Yên Bái. Tỉnh ủy Yên Bái thì làm ở Chánh văn phòng của cái ủy ban mà cái tình hình của cái huyện Văn Bàn nó cũng phức tạp lắm. Nó vừa phỉ nó vừa xong nhưng vẫn còn cái rơi rớt hoạt động, mà cái anh Bí thư ở đấy bấy giờ là lôi thôi thế nào bị kỷ luật thành ra là họ lại điều ông lên làm Bí thư huyện ủy. Làm được hai năm thì về đi học cái trường Nguyễn Ái Quốc.
Năm nào thì ông về trường Nguyễn Ái Quốc?
55, 56 gì đấy học trường Nguyễn Ái Quốc.
Tức là lúc Điện Biên Phủ ấy thì là ông đang ở Yên Bái rồi?
Xong rồi, năm năm mấy ông đã lên Yên Bái rồi.
Không, tức là lúc mà chiến dịch Điện Biên Phủ thì ông đang ở Yên Bái à?
Ừ.
Lúc đấy ông đang làm ở Tỉnh ủy Yên Bái đúng không?
Tỉnh ủy Yên Bái.
Yên Bái có phải tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ không ạ, dân công rồi các thứ có đi không ạ?
Không lúc ấy thì, Điện Biên Phủ là năm 54.
Vâng.
54, mình giúp thôi.
Lúc đấy là ông đang làm cái Bí thư huyện ủy của Văn Bàn à?
Ừ, Văn Bàn.
Thì mình có phải tổ chức cho người ta đi dân công rồi tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ không?
Văn Bàn thì hình như không, không thấy, là bởi vì cái vùng ấy đang là phỉ, lúc ấy đang là phỉ, lúc đấy phỉ nó đang còn hoạt động.
Tức là mình chỉ lo để ổn định cái vùng đấy thôi.
Ừ.
Bàn Kim Quý, ông này chắc là người Dao đấy hả?
Dao.
Phỉ ở đó  phần lớn là người dân tộc nào hả ông?
Người Mán.
Những cái súng ống của họ thì ai cung cấp?
Pháp nó cho.
Tức là cho để đánh lại mình?
Đánh lại mình.
Thế lúc đấy ở Yên Bái có bộ đội địa phương không ạ hay là bộ đội chính quy?
Có chứ, có.
Năm nào thì ông mới về trường Nguyễn Ái Quốc, 55?
Không, 55 thì đang còn ở Yên Bái, 56, 57 gì đấy.
Ở trên đó mình có tổ chức cái cải cách ruộng đất không ông?
Có, sau khi cải cách ruộng đất thì ông mới về mà.
Tức là ông ở trên đó qua cái thời gian cải cách ruộng đất?
Ừ, sau giảm tô, sau cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất tức là năm...
54 đấy.
Ừ, 54, 55 đấy.
Thời đó có cán bộ Trung Quốc sang hướng dẫn mình không?
Ở Yên Bái thì không có. Trung ương thì có rồi. Yên Bái thì không có.
Tức là họ không có xuống đến địa phương?
Ừ.
Ở Yên Bái là cải cách ruộng đất là làm vào những cái đợt sau chứ hả hay là cũng làm sớm?
Ông nhớ vào cái khoảng gần gần giải phóng Hà Nội.
À, gần giải phóng Hà Nội, thế thì cũng là sớm đấy đúng không?
Sớm đấy.
Tại vì có nhiều vùng núi thì là mãi đến tận 55 mới thực hiện.
Sau cải cách ruộng đất đó còn làm thêm cái cuộc vận động nữa cơ mà.
Cuộc vận động gì ạ?
Vận động thành lập cái Khu tự trị Thái Mèo các thứ, rồi lại cũng kết hợp đánh địch lung tung ấy mà.
Cái lúc là thành lập cái khu tự trị Thái Mèo thì ông còn ở đấy không?
Còn.
Đấy là khu Tây Bắc đấy?
Tây Bắc, khi ông đang làm Bí thư huyện ủy.
Thế coi như là mình trực thuộc vào cái khu tự trị?
Ừ.
Cán bộ của mình là ăn lương ở cái khu tự trị đấy luôn?
Khu tự trị.
Thời đó vẫn đang còn đánh nhau với phỉ à?
Lác đác thôi, chứ thực ra không còn như trước kia nữa, thì cũng có những cái nơi nó nổi lên thì có đánh.
Ông làm  công tác Hoa vận này thì lúc đầu có phải tham gia những lớp tập huấn hay là học tập chủ trương, hay là phương pháp tuyên truyền?
Không, chủ trương thì có, chủ trương thì nhiều.
Tức là cái lớp đấy là ông học ở Việt Bắc ạ, hay là, tức là cái lớp mà bồi dưỡng cho mình chủ trương làm thế nào...?
À, Việt Bắc. Lúc đấy ông Lý Ban ông ấy phụ trách thì ông làm luôn đấy mà, những cái, cái…
Tức là nó cũng như là không hẳn ra là mở trường lớp mà là trong đội của mình đấy thì ông kia ông ấy phổ biến?
Lúc đấy nó cũng ào ào chứ nó có như bây giờ, nó có nề nếp gì đâu. Đấy cán bộ như thế, lúc kháng chiến đấy thôi, anh nào muốn vào thì vào, muốn ra thì ra thế thôi (cười).
Không có quản lý gì chặt chẽ à?
Ừ, có những anh tại sao mà… bây giờ mình nghĩ không biết tại sao mà nó vào, nó vào đấy.
Hồi đấy mà điều động, ví dụ như là chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia có vẻ như là dễ hơn bây giờ?
Ừ, dễ.
Cái năm 50, 51 đấy là có cái giai đoạn gọi là chỉnh huấn, chỉnh cơ, chỉnh cán, chỉnh quân đấy, lúc đó ông đang ở đâu?
Ở Yên Bái.
Lúc đó ngoài cái chuyện là cái phong trào gọi là chỉnh cán chỉnh quân đấy thì là làm những việc gì ông nhờ?
Đấy, chỉnh huấn đấy, kiểm điểm các cái, cái...
Thế lúc đó có cái vấn đề đào tạo cán bộ như thế nào không?
Không, chưa có.
Tức là chỉnh huấn là chỉ kiểm điểm thôi chứ không phải là đào tạo à?
Kiểm điểm.
Kiểm điểm là những việc cũ của mình hay là...?
Ối, nó có nhiều, cái kiểu làm như Trung Quốc đấy mà, kiểu như chỉnh huấn các kiểu, đấu tố nhau cũng kinh khủng lắm.
Tức là anh em cán bộ với nhau?
Cái kiểu như cái cách ruộng đất, đấu tố nhau. Ai mà có gia đình có liên quan một tí gì đấy thì đưa ra. Trước kia anh làm cho Tây cho tiếc này khác thì nó vạch ra, rồi nó cũng xoay cho bằng chết.
Tức là đồng chí cùng hoạt động với mình đấy?
Ừ.
À chứ nó không có những cái lớp kiểu như là để đào tạo chuyên môn cho cán bộ?
Không.
Chỉnh tức là kiểm điểm. Tự kiểm, tự  viết bản kiểm điểm hay là người khác?
Tự kiểm điểm, kiểm điểm rồi nó mới hỏi, nó mới truy.
Lúc đó là ông đang ở Yên Bái rồi?
À, Yên Bái rồi.
Cái số cán bộ mà ở Yên Bái người dân tộc có đông không ông?
Ít, lúc đấy ít.
Toàn người Kinh là chính à?
Tỉnh thì vài người, huyện thì cũng vài người. Lúc đó nó đến nó làm một thời gian nó thôi, nó về nhà nó. Cái lúc đấy đã đào tạo gì đâu. Có những anh cán bộ nó về huyện đấy thì cho nó về làng, ngày giỗ ngày tết cho nó về nghỉ cái này khác có khi nó đến, nó về, nó về luôn nó chả lên nữa. Nó có cần gì đâu.
Nó về thẳng luôn đấy?
Thẳng luôn chứ, có cần đâu.
Nhà có việc gì là nghỉ luôn?
Nhà có việc thì nghỉ.
Trên đó là Pháp nó có đóng đồn không nhỉ?
Có chứ, Yên Bái, Lào Cai nó đóng.
Tức là nó đóng suốt cái trục đường đấy à?
Ừ.
Tức là mình chỉ hoạt động các cái huyện xung quanh thôi đúng không?
Nhưng mà lúc ông lên thì coi như hết rồi, hết. Vùng Yên Bái là cái vùng cả Pháp và Quốc dân đảng.
À, đúng rồi , tại vì ngày xưa ông Nguyễn Thái Học là ông ấy đóng ở đấy. Quốc dân đảng đấy là của...
Sau này nó chống mình, nó chống mình.
Quốc dân đảng đấy vừa chống Pháp vừa chống mình à?
Vừa chống Pháp vừa chống mình. Nhưng mà hình như nó cũng phối hợp với Pháp đấy chứ, nó cũng chống mình đâu.
Thế trong ủy ban của mình đấy có cái bộ phận chống Quốc dân đảng không ông, lo cái việc chống..
Công an công iếc đấy.
À, bên công an.
Lúc đó thì có công an công iếc thì nó cũng thành hình cũng khá rồi, bộ đội cũng nhiều rồi.
À thế là đảng viên Quốc dân đảng ở Yên Bái rất đông?
Cũng đông.
Họ có vũ trang không?
Nó có chứ, đánh nhau kịch liệt ấy chứ, đánh nhau, sau tụi đấy mới bị tiêu diệt đấy.
Những cái thành phần mà tham gia Quốc dân đảng đấy là thuộc vào tầng lớp nào ông nhỉ?
Nó kiểu dân, nó cũng lôi kéo được một số dân. Chứ cán bộ lúc ấy cũng có mấy cán bộ mà… mà theo dân ấy thôi.
Người dân ấy thường là người Kinh hay là có cả người dân tộc?
Kinh, dân tộc là ít.
Dân tộc thì không có theo đảng phái nào à?
Ít, cũng có nhưng lác đác. Dân tộc thì phần lớn là khi mà Pháp nó đóng ở đấy thì anh theo nó thôi, chứ còn thì...
Cái hồi mà ông làm Chánh văn phòng ở Tỉnh ủy Yên Bái đấy,  cái hoạt động hành chính lúc ấy của mình là con dấu rồi tất cả các thứ là mình có hết?
Có chứ, có đủ hết rồi.
Thế hồi đấy mình có máy chữ rồi?.
Có máy chữ chứ.
Tức là những cái dụng cụ văn phòng mình có. Cái đấy có phải gọi là Ủy ban hành chính kháng chiến đấy à?
Rồi, Ủy ban hành chính kháng chiến.
Cái cơ quan ông làm như vậy là có khoảng bao nhiêu người, chỗ Huyện ủy đấy?
Huyện ủy á, vào khoảng độ ba chục người. Một số thì là xuống xã mà, nghĩa là phải đưa cán bộ gắn xuống xã, thì xã mới, chủ tịch chủ tiếc các thứ có biết chữ đâu.
Tức là chủ tịch người Kinh đấy?
Không, chủ tịch người dân tộc ấy chứ.
Chủ tịch xã?
Ừ. Ở cái huyện ông phần lớn là cái huyện người dân tộc hết, Kinh cũng ít lắm, thế cho nên không biết chữ. Thế cho nên phải đưa cán bộ xuống đấy mà hướng dẫn giúp đỡ, đảng viên thì ít. Có nhiều xã không có đảng viên. Một số xã thì rất ít, có mấy anh đảng viên thôi. Mà lúc ấy lại có cái chủ trương không kết nạp đảng nữa.
À có cái chủ trương đó?
Ừ.
Chủ trương đó là năm bao nhiêu ạ?
Năm năm mươi… 54, 55 gì đó, không kết nạp.
Lúc đó là chỉnh huấn xong rồi đấy?
Chỉnh huấn xong rồi.
Tức là không có mở rộng đảng viên nữa?
Không mở rộng nữa.
Tức là cái chủ trương này chỉ đối với người dân tộc ở vùng đấy thôi hay là chủ trương nói chung là mình không, không...?
Chủ trương chung.
Chủ trương chung của Đảng đấy. Thời đó mà cái huyện của ông chẳng hạn liên hệ với cấp tỉnh hay với Trung ương ấy, thì thông qua cái phương tiện gì? Chẳng hạn mình có vô tuyến điện không hay là...?
Không, điện thoại còn không có nữa là.
Như vậy toàn bằng thư tay hết?
Thư tay, mà chạy trực tiếp lên.
Thời ấy giao thông mình đi bằng cái gì là chính? Chẳng hạn như công văn thì chuyển bằng cách nào?
Lúc đấy thì toàn người ta, hình như chạy bộ hay gì đấy, còn chỗ nào có đường thì đi bằng xe đạp chứ làm gì có ô tô. Tỉnh ủy có ô tô đâu, có xe máy đâu, có mấy cái xe đạp thôi.
Nhưng lúc mà Pháp nó đóng như vậy là  mình cũng phải đi trốn chứ, đúng không?
Trốn.
Tức là liên lạc giữa các xã và huyện là phải chạy bộ hết?
Chạy bộ hết.
Thế thì cái đài, báo rồi các thứ chắc cũng hạn chế ông nhỉ, có không nhỉ?
Báo thì có, chứ còn đài thì làm gì có đài. Đài thì có… có… chắc may ra thì mấy cái ông lãnh đạo thì có cái đài O ri ông tông hay cái đài Xiêng Mao đấy thì...
À thời đó có Xiêng Mao rồi à?
Xiêng Mao của Trung Quốc đấy.
Báo hồi đấy mình có thường là báo gì hở ông?
Báo Cứu quốc, báo Nhân dân.
Địa phương có báo không ông? Yên Bái có báo riêng không?
Có.
Thời ấy in là in tại đâu ông?
Cũng tỉnh nó cũng có cái...
Tỉnh có nhà máy in riêng?
Ừ.
À, thế cái tài chính của tỉnh đấy lấy từ nguồn nào ông?
Trung ương.
À Trung ương, Trung ương rót về.
Ừ.
Tức là cán bộ mà làm trong cái Ủy ban hành chính kháng chiến ấy là có lương tháng cả?
Có lương rồi, lương tháng rồi.
Ba chục người thì cán bộ lãnh đạo  khoảng độ bao nhiêu người?
Khoảng độ… lãnh đạo thì lúc đấy...
Ông là Bí thư của cái ủy ban này?
Bí thư, rồi ở trong Ban chấp hành thì có… lúc đó Ban chấp hành có 3 người, có 3 người thôi. Một anh phụ trách về nông hội, một anh về quân sự, quân sự thì nó cứ đi miết đi chứ nó có họp hành gì đâu, mỗi ông thôi. Thế còn ở cán bộ đến cái anh chánh văn phòng với là một số cán bộ, cán bộ thì chạy xuống xã.
Cái Huyện ủy này là cơ quan Đảng ông nhỉ?
Cơ quan Đảng.
Chứ còn cái Ủy ban thì lại riêng?
Ủy ban thì có ủy ban, ừ lại riêng. Nó có chủ tịch, phó chủ tịch, chánh văn phòng.
Hai cơ quan đấy có phối hợp làm việc với nhau không?
Có, nhưng mà nó cũng chả chặt chẽ lắm như bây giờ. Nó cũng chả phải là cái anh rõ ràng như bây giờ gọi là Đảng lãnh đạo anh chính quyền hay cái gì đâu mà mỗi anh nó làm theo một ấy.
À, tức là ngày xưa không có liên hệ chặt chẽ gì cả?
Cũng có liên hệ nhưng nó không chặt chẽ như bây giờ.
Vì bây giờ nhiều khi là một ông là nắm cả hai cơ quan đúng không? Thế ngày xưa là hai cơ quan tách biệt ra à?
Tách biệt. Hay là chẳng hạn như bây giờ thì là Đảng nó lãnh đạo quân sự, lãnh đạo công an chứ trước kia thì nó cũng lơ tơ mơ thế chứ không, công an nó cứ làm việc của công an, quân sự nó cứ làm việc của quân sự, nó có cần xin ý kiến gì của Đảng ủy gì đâu. Cho nên là đảng lúc đấy là tự tung tự tác.
Tức là đều theo cái ngành dọc của họ hết?
Ừ, theo nó thôi, nó có cần gì. Nó không chặt chẽ như bây giờ.
Tức là công an là họ nhận lệnh của bên cả cái ngành công an thôi?
Ừ.
Khi mà ông, chẳng hạn như là có những cái chiến dịch mà chống Quốc dân đảng chẳng hạn, thì công an họ làm riêng của họ chứ còn bên Huyện ủy là không có tham gia vào?
Làm riêng. Cũng có cái có lúc thì nó cũng lơ mơ thế, nó cứ thế nó làm thôi.
Chứ không cần phải trao đổi với nhau gì cả?
Không phải là trao đổi, nó cũng chẳng cần xin ý kiến, chỉ thị gì cả, như thế là nó có chủ trương ở trên của nó cứ thế nó làm.
Mặc dù đấy là công an của tỉnh hoặc là công an của huyện nhưng họ vẫn nhận chỉ thị từ Trung ương?
Ừ.
Thế thì Tỉnh ủy của mình, à Huyện ủy của mình thì làm chính là việc gì ông?
Đấy, thì vận động nhân dân, chính là thời kỳ kháng chiến thì vận động nhân dân tham gia kháng chiến, vận động sản xuất.
Tức là cũng làm một số công việc giống y như Ủy ban?
Ừ, rồi cũng chống địch chống điếc gì thì cũng như thế.
Mình có tham gia làm cái việc gì về hành chính không?
Không.
Thế là ông vào Đảng là năm bao nhiêu hả ông?
Ông vào Đảng năm 46 cơ.
Lúc đấy là ông đang ở Hà Nội, ở ngoài này rồi phải không?
Ừ, ở ngoài này.
Tức là vào Đảng lúc ông đang ở Hà Nội à?
Lúc ở Hà Nội.
Ai là giới thiệu ông vào?
Ông Kỳ với một anh nữa là anh Khoát.
Tức là lúc đó ông đang làm ở đâu?
Ở Thanh niên.
À, làm ở Thanh niên.
Ừ.
Tức là cán bộ về Thanh niên?
Ừ.
Thời đó thì cán bộ Thanh niên thì làm việc gì ông?
Lúc đó thì cũng vận động thanh niên, nó cũng lơ mơ thế thôi chứ. Thanh niên rồi vận động chuẩn bị kháng chiến, 46 là chuẩn bị ấy rồi.
Vận động thì mình có tổ chức các cái kiểu như là lớp học hay là...?

Tổ chức lớp học.

Thế có các kiểu sinh hoạt vui tươi hay là chỉ...?
Cái lúc đấy thì, ông ra ông tham gia có bao nhiêu đâu, từ tháng 6 cho đến năm 47 thôi, thì có năm, sáu tháng là kháng chiến thôi mà, cho nên tất cả lúc ấy là tập trung vận động là kháng chiến ấy mà.
Ông có nói đến cái thời gian mà ông làm ở cái Ủy ban tản cư đấy thì đấy là ông phải trực tiếp đi đến cái địa phương ấy, rồi trực tiếp đưa các gia đình đấy đi hay là mình chỉ tổ chức thôi sau lại có người liên lạc khác đưa họ đi?
Có, có người khác đưa họ đi.
Tức là mình chỉ có tổ chức thôi?
Mình tổ chức. Hai nữa là mình có cái kế hoạch cho họ.
Ông đi làm như thế ông thấy dân, tức là các gia đình cán bộ thì mình là như vậy rồi, nhưng mà dân ấy, họ có ủng hộ cái chuyện đi tản cư không, tâm lý của họ như thế nào?
Không tản cư còn gọi là...
Tạm thời đấy, tức là đi rồi lại về, đi rồi lại về?
À thì đấy, chứ còn gọi là đi hẳn thì họ không đi.
Tức là lúc bọn địch đánh đến thì đi?
Ừ. Mà cái ấy thì nó mới phù hợp với cái vùng tạm chiếm, chứ còn đi thì đi đâu.
Vâng, đi hẳn thì không biết đi đâu.
Tỉnh này đi tỉnh khác làm sao đây, anh sang đất người ta làm sao người ta lấy đất đâu người ta cho anh ở đấy, dại gì người ta lại đem người ta nhận cái số ấy. Đấy, cho nên là đó là...
Chỉ chạy quanh quanh trong tỉnh này thôi. Như kiểu mình gọi là sơ tán thôi đấy rồi lại quay về.
Ừ.
Đến năm bao nhiêu thì bà mới lại quay về nhỉ?
Hả?
Đến năm bao nhiêu thì bà mới từ Trung Quốc về? Bà Đính đi học như vậy là từ năm 48 à?
48. Năm mấy ấy, 50, 51 thì bà ấy đã về rồi. Sau bà ấy còn lên làm Bí thư phụ nữ khu Lao Hà Yên cơ mà, rồi Bí thư Yên Bái cơ mà.
Khu gì?
Sang đâu học có hai năm.
Bà làm Bí thư phụ nữ ở đâu ạ?
Lao Hà Yên.
Lao Hà Yên, à.
Cái khu, lúc đấy thành lập cái khu Lao Hà Yên gọi là Lao Cai, Hà Giang và Yên Bái. Thì sau đấy giải tán cái khu Lao Hà Yên thì bà ấy quay về bà làm Bí thư phụ nữ Yên Bái, mãi cho đến cái khi mà giải phóng Thủ đô thì bà ấy mới về Hà Nội.
Thế là cái thời mà ông ở Yên Bái là bà cũng có ở Yên Bái rồi?
Cũng ở Yên Bái.
Có gặp nhau thường xuyên không ông?
Có. Khi ấy cái phụ nữ nó cũng đã hình thành hết rồi, hình thành hết rồi, có.
Nhưng mà lúc đó ông đang làm ở Văn Bàn thì bà ấy đóng ở đâu?
Đóng ở tỉnh.
Bà đóng ở tỉnh?
Ừ.
Ngay tại thị xã Yên Bái bây giờ đấy?
Ngay tại thị xã Yên Bái.
Lúc đó Tây nó không có chiếm thị xã?
Không, hết rồi, Tây nó đi hết rồi.
Tây rút khỏi Yên Bái là năm nào nhỉ?
Hình như năm 53, 54 gì đấy không còn, Tây không còn nữa.
À tức là sau khi chiến dịch Nghĩa Lộ. Sau cái chiến dịch Nghĩa Lộ là không còn Pháp ở đấy nữa?
Trước Nghĩa Lộ, trước chiến dịch Nghĩa Lộ cũng không còn.
Thôi, có lẽ hôm nay hỏi chuyện ông đến đây thôi, hôm nào mà...
Thì nay mai có cần gặp nữa thì cái cậu mà cán bộ mà trước cùng công tác với ông đấy thì để rồi ông bảo nó nó bảo các cậu. Có một cậu đó cũng làm Hoa Kiều vụ rồi sau đấy nó về sau nó vào nó hoạt động Hoa Kiều vụ ở trong thành.
À thế à. Ông tìm địa chỉ hộ cho cháu.
Địa chỉ bây giờ thì không biết nhưng mà có, có điện thoại. Để khi nào tôi gọi nó tôi hỏi, nó ở dưới đường Chợ Mơ đó, chả nhớ nhà nó ở đâu.
Ông cứ gọi xong hỏi cái địa chỉ với ông giới thiệu cho bọn cháu.
Một cậu nữa nó hoạt động ở cái vùng ở Cao Bằng này.
Ồ thế thì tốt quá, ông nói là có chúng cháu đến thămì. Thế thì để hôm khác thì lại đến hỏi chuyện ông, hỏi chuyện nhiều ông mệt.
Cái cậu mà nó hoạt động ở Hà Nội nó bị bắt đấy. Nó vận động Hoa kiều. Để tôi xem hình như có cái điện thoại của nó đây.
Vâng ạ.
(Hết băng ghi âm ngày 3 tháng 12 năm 2008).
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